
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN SƠN ĐỘNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 489/TTYT-DVT&TBYT 

V/v mời báo giá trang thiết bị y tế 

              Sơn Động, ngày 23  tháng 8 năm 2024 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH13 ngày 23/6/2023 của Quốc hội. 

Căn cứ nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ về việc 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

Căn cứ Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 02/04/2024 của chủ tịch UBND 

huyện về việc giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Sơn Động năm 2024 (đợt 2) ; 

Trung tâm Y tế huyện Sơn Động có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm 

trang thiết bị trạm y tế với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Sơn Động 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng 

- Chức vụ: Trưởng Khoa Dược, vật tư – TTBYT 

- Số điện thoại: 0394404893 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

  - Bản báo giá /biểu báo giá phải do đại điện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên 

và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp 

pháp của nhà cung cấp kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản 

tương đương.  

 - Địa chỉ hộp thư điện tử: duocttbbvsd@gmail.com và 

hangttytsd81@gmail.com 

         -    Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Trung tâm Y tế huyện Sơn Động. Tổ dân phố 

Thượng 2, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 

-    Mọi thắc mắc liên hệ bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng Khoa Dược-vật 



tư, TBYT, Số điện thoại: 03944048934.  

-    Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 23 tháng 8 năm 2024 đến trước 

08 giờ 30 phút ngày 04 tháng 9 năm 2024.   

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 100 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: 

STT Tên hàng hóa Đặc tinh, yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

1 

Máy siêu âm tổng 

quát (Máy siêu 

âm xách tay) 

Yêu cầu chung: 

Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2024 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn 

giao, nghiệm thu thiết bị. 

Điện áp sử dụng: 220-240V, tần số 50/60 Hz 

Môi trường hoạt động: Theo tiêu chuẩn của nhà 

sản xuất. 

Cấu hình cung cấp: 

Máy chính: 01 máy 

Đầu dò Convex : 01 cái 

Đầu dò Linear : 01 cái 

Phần mềm đo đạc (tích hợp trong máy): 01 gói. 

Dây nguồn: 01 cái 

Gel siêu âm: 01 lọ 

Giá để đầu dò: 02 chiếc 

Giá để Gel: 01 chiếc 

Xe đẩy: 01 chiếc 

Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu  

- Màn hình ≥15 inch. Điều chỉnh góc:  0- ≥ 30 độ. 

Độ phân giải ≥ 1920 x 1080 Pixel 

- Số cổng cắm đầu dò hoạt động ≥ 02 cổng 

- Ổ cứng lưu trữ ≥ 865 GB 

- Đầu dò Convex :Giải tần ≤2.0 MHz đến ≥6.0 

MHz 

- Đầu dò Linear : Giải tần ≤4.0 MHz đến 16.0 

MHz 

- Chế độ hình ảnh tối thiểu: B/ 2B/ 4B/ M/ CFM/ 

PDI/ PW 

- Công nghệ xử lý đa tia  

- Công nghệ điều hòa mô 

- Hình ảnh đảo ngược thuần túy 

- Hình ảnh hợp phức không gian 

- Hình ảnh hình thang. 

Chiếc 02 



- Chụp toàn cảnh 2D 

- DICOM 3.0 

-Tự động: Tối ưu hóa tự động cho B / M / PW  

-Thu phóng 

- Hiển thị Gallery 

-Tự động IMT 

- Hướng dẫn sinh thiết 

 

2 Cáng tay bạt 

Yêu cầu chung:  

Sản xuất năm 2023 trở về sau 

Hàng mới 100% 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn 

giao, nghiệm thu thiết bị. 

Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu  

Kích thước: 2100mm x 500mm x 170mm 

Chịu trộng tải tối đa ≥150kg 

Toàn bộ khung làm bằng inox 

 

Có 4 nút chân cao su cố định 
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3 
Bộ dụng cụ tiểu 

phẫu 

Yêu cầu chung:  

Sản xuất năm 2023 trở về sau 

Hàng mới 100% 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn 

giao, nghiệm thu thiết bị. 

Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu  

- Làm bằng thép không gỉ 

- 24 chi tiết bao gồm 

Cán dao số 3 : 01 Chiếc 

Canyun số 7 : 01 Chiếc 

Kéo cong nhọn 10cm : 01 Chiếc 

Kéo thẳng nhọn 10cm : 01 Chiếc 

Đè lưỡi cong : 01 Chiếc 

Kẹp răng chuột 16cm : 01 Chiếc 

Panh thẳng không mấu 14cm : 01 Chiếc 

Panh cong không mấu 14cm : 01 Chiếc 

Kẹp kéo lưỡi  : 01 Chiếc  

Nỉa có mấu 16cm : 01 Chiếc  

Nỉa không mấu 16cm : 01 Chiếc  

Kìm mang kim 16cm : 01 Chiếc  

Kim khâu : 01 vỉ  

Loa soi tai bộ 3 : 01 bộ 

Lưỡi dao số 11 : 10 Chiếc  

Mở miệng chữ T : 01 chiếc  

Mở mũi người lớn : 01 Chiếc  

Kéo thẳng nhọn 16cm : 01 Chiếc 

Parabeuf 12cm : 01 đôi 

Nỉa nha 16cm : 01 Chiếc  
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Que thăm : 01 Chiếc  

Thông lòng máng : 01 Chiếc  

Troca : 01 Chiếc  

Hộp chữ nhật 22cm x12,5cm x5cm : 01 Chiếc 

 

4 Huyết áp đồng hồ 

Yêu cầu chung:  

Sản xuất năm 2024  

Hàng mới 100% 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn 

giao, nghiệm thu thiết bị. 

Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu  

Đồng hồ đo có quả bóp làm bằng chất liệu cao su, van 

xả khí được mạ Crom nhằm chống oxy hóa và có độ 

bền cao, mặt đồng hồ được làm bằng kính chịu lực cao 

cấp, có độ thẩm mỹ cao. 

Đồng hồ hiển thị kết quả chính xác, vạch chia từ 20 ~ 

300mmHg, độ chính xác cao 
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5 Ống nghe 

Yêu cầu chung:  

Sản xuất năm 2024  

Hàng mới 100% 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn 

giao, nghiệm thu thiết bị. 

Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu  

Ống nghe có hệ thống dây dẫn khí làm bằng chất liệu 

cao su cao cấp chống oxy hóa 
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6 
Đèn khám treo 

trán (Đèn Clar) 

Yêu cầu chung 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau  

Chất lượng: mới 100% 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn 

giao, nghiệm thu thiết bị. 

Yêu cầu cấu hình cung cấp: 

01 Đèn đeo đầu chính 

04 Cục pin sạc 

01 Bộ sạc điện 

 01 Hướng dẫn sử dụng 

Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu  

-Hiệu suất chiếu sáng cao đèn LED (≥140 lumen) và 

tuổi thọ phục vụ của LED ≥ 50.000 giờ 

- Kiểu băng đeo đầu với ngăn chứa pin gắn sẵn và 

jack cắm sạc pin bên trong, có thể gắn 4 viên pin sạc 

AAA (NiMH) 

-Kích thước gương: đường kính ≥55 mm 
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7 Xe tiêm ba tầng Yêu cầu chung Chiếc 01 



- Năm sản xuất: 2024  

- Chất lượng: mới 100% 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

-Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn 

giao, nghiệm thu thiết bị. 

Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu  

Dài x rộng x cao: 650mm x 450mm x 900mm 

Khung xe: Inox hộp 20mm x 20mm 

Các thanh giằng: Inox ống Ф12 

Mặt bàn: Inox lá dày 0,4 mm, chất liệu inox 430 

Bánh xe: Bánh xe nhựa Ф70 

Được chia làm 3 tầng 

 

8 

Giường châm 

cứu, xoa bóp, 

bấm huyệt 

Yêu cầu chung 

- Năm sản xuất: 2024 

- Chất lượng: mới 100% 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

-Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn 

giao, nghiệm thu thiết bị. 

Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu  

-Kích thước: 1900mm x 650mm x500mm 

-Khung giường inox hôp 30mm x 60mm 

- Mặt giường đệm cốt gỗ bọc giả da dày 10cm. 

- Chân giường inox ống 31,8mm, giằng chân 

inox ống 25,4mm. 

-Có 4 nút chân cao su cố định chân giường 
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9 Đèn gù 

Yêu cầu chung 

- Năm sản xuất: 2024  

- Chất lượng: mới 100% 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

-Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn 

giao, nghiệm thu thiết bị. 

Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu  

Nguồn: 220V  

Công suất: ≥25W 

Nhiệt độ màu: 3000+/- 500K 

Ánh sáng (50cm) ≥ 12000Lux 

Độ bền ≥4000h 

Điều chỉnh độ cao: Có . 

Cao ≥ 1m 
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10 
Bô dụng cụ khám 

phụ khoa 

Yêu cầu chung 

- Năm sản xuất: 2023 trở về sau  

- Chất lượng: mới 100% 
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-Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn 

giao, nghiệm thu thiết bị. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu  

Banh mỏ vịt Grave hoặc tương đương, lưỡi 

khoảng 75x20 cm : 01 chiếc  

Banh mỏ vịt Grave hoặc tương đương, lưỡi 

khoảng 95x 35 cm : 01 chiếc  

Banh mỏ vịt Grave hoặc tương đương, lưỡi 

khoảng 115 x 35 cm : 01 chiếc  

Van âm đạo Kristeller 70*27mm, số 1: 01 Cái 

Kẹp bông phẫu thuật Foerster không răng, thẳng 

25cm: 01 Cái 

Thước đo cổ tử cung Sims cứng 32cm: 01 Cái 

Hộp đựng dụng cụ có nắp đậy , kích thước (D x 

R x C) 320cm x160 cm x70 cm. 

 

11 Tủ thuốc 

Yêu cầu chung 

- Năm sản xuất: 2024  

- Chất lượng: mới 100% 

-Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn 

giao, nghiệm thu thiết bị. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu  

Dài x rộng x cao = 800mm x 400mm x1600mm 

Làm bằng inox  

Kính dày 5 mm 

Có ngăn độc AB 

- Gồm 2 khoang: 

+ Khoang trên cao 900mm có 2 cánh lắp kính 

mầu trắng dầy 5mm, có khoá, có chốt chắc chắn. 

+ Khoang dưới cao 600mm có 2 cánh bằng inox, 

có chốt và khoá chắc chắn.  

- Khung tủ làm bằng inox hộp 25mm x25mm. 

- Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 10mm 

x20mm. 

- Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng . 

- Tủ được làm bằng inox có độ bóng BA hoặc 

tương đương 

- Các chân tủ có đệm cao su. 
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12 
Máy châm cứu 

(máy điện châm) 

Yêu cầu chung 

- Năm sản xuất: 2024  

- Chất lượng: mới 100% 

-Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn 

giao, nghiệm thu thiết bị. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

Yêu cầu cầu hình cung cấp  
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- Máy chính: 01 cái  

- Phụ kiện đi kèm: 01 bộ 

- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu  

- Phụ trợ dò tìm huyệt trên cơ thể người. 

- Cung cấp liệu pháp trị liệu bằng kim hoặc kích 

thích điện. 

 - Có ≥5 dạng sóng xung (ứng với các công dụng 

trị liệu khác nhau) để lựa chọn. 

- Tần số xung dao động từ 1,2Hz - 55Hz và bước 

sóng từ 0,6ms 

- Độ nhạy:  

+ Độ nhạy 10 KΩ khi điện trở đầu dò ở vào khoảng 

10 KΩ - 500 KΩ  

+ Độ nhạy 20 KΩ khi điện trở đầu dò ở vào khoảng 

500 KΩ - 1 MΩ 

- Điện áp cung cấp : DC 9V 

-  Công suất tiêu thụ: ≤ 5W  

13 Tủ sấy 

Yêu cầu chung 

- Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

- Chất lượng: mới 100% 

- Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn 

giao, nghiệm thu thiết bị. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

- Điện áp sử dụng: 220-230V, tần số 50/60 Hz 

- Điều kiện môi trường hoạt động: Theo tiêu 

chuẩn của nhà sản xuất 

Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu  

- Thể tích ≥ 32 lít  

- Số khay cung cấp: ≥ 1 khay 

-  Khoảng nhiệt độ hoạt động: ≥5 độ C đến 300 độ 

C 

- Sử dụng đầu dò nhiệt độ Pt hoặc tương đương. 

- Bộ cài đặt thời gian có thể điều chỉnh từ 1 phút 

đến ≤ 99 ngày. 

- Cửa: cửa bằng thép không gỉ cách nhiệt hoàn 

toàn với 2 điểm khóa. 

- Cấu trúc lớp vỏ bằng thép  

- Công suất tiêu thụ: khoảng ≤ 1600 W 

Chiếc 01 

Ghi chú:  

*Yêu cầu của trung tâm là yêu cầu tối thiểu; các hãng sản xuất, nhà cung cấp 

khi gửi báo giá phải gửi cấu hình báo giá chi tiết (thông số kỹ thuật phải tương đương 

hoặc tốt hơn)  

* Hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm cùng báo giá các tài liệu kỹ thuật của 

hàng hóa, catalogue của nhà sản xuất (bản dịch đối với thiết bị y tế nhập khẩu). 



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, giao hàng tại các trạm y tế xã trên địa bàn huyện Sơn 

Động, Địa chỉ: Thị trấn An Châu huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Các thông tin khác (nếu có). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KD. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đào Văn Hải 
 

 
 



PHỤ LỤC  

(Kèm theo Công văn số       /TTYT-DVT&TBYT ngày     /      /2024 của Trung tâm Y tế huyện Sơn Động) 

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Sơn Động 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ 

tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

T 
Danh mục 

thiết bị y tế 

Tính năng thống 

số kỹ thuật và các 

thông tin liên 

quan đến kỹ thuật 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, hãng 

sản xuất, nước sản 

xuất 

Mã HS 
Năm sản 

xuất 
ĐVT 

Số lượng/khối 

lượng) 

Đơn giá 

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan) 

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí 

(nếu có)) 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1 Thiết bị A           

2 Thiết bị B           

n ...           

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...  

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  

  

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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